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DANH SÁCH  

Người đăng ký thực hành chuyên môn  
 

 
   1. Tên đơn vị: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TIỂU CẦN 

2. Địa chỉ: Ấp Đại Mong, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. 
3. Danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

 
TT Họ tên Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Số CMND/ 
CCCD 

Ngày cấp Nơi cấp Hộ khẩu  Chổ ở 
hiện tại 

Văn 
bằng 

CM 

Ngày, 
tháng, 

năm tốt 
nghiệp 

Khoa 
thực 

hành 

Người 
hướng 

dẫn 

Thời gian 
bắt đầu 

thực hành 

 I. NGÀNH Y:          

1 

Lê Thị 

Hồng 
Ni 

26/6/ 1990 334548244 
14/ 02/ 
2006 

CA Trà 
Vinh 

Ấp Tân 

Trung 

Giồng B, 

Xã Hiếu 

Trung, 

huyện 

Tiểu Cần, 

Tỉnh Trà 

Vinh 

Ấp Tân 

Trung 

Giồng B, 

Xã Hiếu 

Trung, 

huyện 

Tiểu Cần, 

Tỉnh Trà 

Vinh 

Cử 

nhân 
Điều 
dưỡng 

2019 

Khoa 

Cấp cứu 

HSCĐ 

CNĐD 

Trần Thị 

Thúy Kiều 

13/ 2/ 2020 

2 

Bùi Thị 
Kim 

Xuyến 

10/ 01/ 
1989 

331566822 
16/ 10/ 
2019 

CA Vĩnh 
Long 

Ấp Vĩnh 

Sơn – Xã 

Hựu 

Thành – 

Huyện Trà 

Ôn – Tỉnh 

Vĩnh Long 

Ấp Vĩnh 

Sơn – Xã 

Hựu 

Thành – 

Huyện Trà 

Ôn – Tỉnh 

Vĩnh Long 

Y sĩ Y 
học cổ 

truyền 

16/ 10/ 
2019 

Khoa Y 

học cổ 

truyền 

BS YHCT 

Lâm Chí 

Hiệu 

20/ 7/ 2020 

3 

Võ 
Huy 

Hoàng 

04/ 01/ 
1994 

334755845 15/6/2009 
CA Trà 
Vinh 

Ấp Trung 

Tiến, xã 

Tân Hùng, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

Vinh 

Ấp Trung 

Tiến, xã 

Tân Hùng, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

Vinh 

Bác sĩ 
đa 

khoa 

02/ 7/ 
2019 

Khoa 

Cấp cứu 

– HSCĐ 

Bs CKI -

Thái Anh 

Quân 

08/ 7/ 2020 
đến 31/ 5/ 

2021 (từ 
01/6/2021 
cá nhân 



xin không 

tiếp tục 
thực hành). 

4 
Ngô 

Thị 
Anh 
Thư 

09/ 10/ 
1990 

334548950 15/ 3/ 2006 
CA Trà 
Vinh 

Ấp Bà Ép, 

Xã Phú 

Cần, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

Vinh 

Ấp Bà Ép, 

Xã Phú 

Cần, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

Vinh 

Cử 

nhân 
Điều 
dưỡng 

2020 

Khoa 

Khám 

bệnh 

CNĐD 

Đặng Văn 

Giang 

09/ 9/ 2020 

5 

Đặng 
Thị Út 

12/ 10/ 
1984 

334217088 
23/ 01/ 
2016 

CA Trà 
Vinh 

Ấp Cao 

Một, xã 

Tân Hoà, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

Vinh 

Ấp Cao 

Một, xã 

Tân Hoà, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

Vinh 

Cử 

nhân 
Điều 
dưỡng 

2019 

Khoa Y 

học cổ 

truyền 

CN ĐD 

Đặng Văn 

Giang 

15/ 9/ 2020 

6 

Dư 

Quốc 
Nhựt 

04/ 3/ 1983 334181423 09/ 8/ 2014 
CA Trà 
Vinh 

Khóm 6, 

TT Tiểu 

Cần, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

Vinh 

Khóm 6, 

TT Tiểu 

Cần, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

Vinh 

Bác sĩ 

đa 
khoa 

2020 

Khoa 

Nhi 

Bs CKI 

Trương 

Văn Bưởi 

10/ 9/ 2020 

7 Trần 
Thị 

Hồng 
Thắm 

01/ 01/ 

1997 
334926008 27/5/2020 

CA Trà 

Vinh 

Ấp 17- xã 

Long Hữu 

– Duyên 

Hải – Trà 

Vinh 

Ấp 17- xã 

Long Hữu 

– Duyên 

Hải – Trà 

Vinh 

Cao 
đẳng 

Hộ 
sinh 

2018 

Khoa 

Phụ Sản 

BS Thạch 

Thị Thuý 

Hoa 

01/ 10/ 

2020 

8 

Trần 
Tống 
Ngọc 

Hiền 
Ngoa 

03/ 7/ 1996 334843760 26/ 7/ 2011 
CA Trà 

Vinh 

Ấp Phú 

Thọ 2, 

Hiếu 

Trung, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

Vinh 

Ấp Phú 

Thọ 2, 

Hiếu 

Trung, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

Vinh 

Bác sĩ 
đa 

khoa 

2020 

Khoa 

Cấp cứu 

– HSCĐ, 

Khoa 

Nội, 

Khoa 

Nhi, 

Khoa 

Ngoại, 

Khoa 

Phụ Sản, 

Một số 

chuyên 

khoa 

khác (tai 

mũi 

họng, 

răng 

BSCKI 

Thái Anh 

Quân, 

BSCKII 

Nguyễn 

Thanh 

Điền, BS 

CKI 

Trương 

Văn Bưởi, 

BSCKI 

Thái 

Thanh Tài, 

BS Trần 

Thị Luyến, 

Bác sĩ 

chuyên 

khoa lẻ/ 

01/ 10/  
2020 
 



hàng 

mặt, mắt, 

da liễu, 

phục hồi 

chức 

năng, y 

học cổ 

truyền) 

tại Khoa 

Khám 

bệnh/ 

Khoa 

YHCT 

BS YHCT 

9 

Thạch 

Thị 
Trúc 
My 

17/7/ 1995 334879429 27/ 2/ 2012  

Ấp Tân 

Trung 

Giồng A, 

Hiếu 

Trung, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

Vinh 

Ấp Tân 

Trung 

Giồng A, 

Hiếu 

Trung, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

Vinh 

Bác sĩ 

đa 
khoa 

2020 

Khoa 

Cấp cứu 

– HSCĐ, 

Khoa 

Nội, 

Khoa 

Nhi, 

Khoa 

Ngoại, 

Khoa 

Phụ Sản, 

Một số 

chuyên 

khoa 

khác (tai 

mũi 

họng, 

răng 

hàng 

mặt, mắt, 

da liễu, 

phục hồi 

chức 

năng, y 

học cổ 

truyền) 

tại Khoa 

Khám 

bệnh/ 

Khoa 

YHCT 

BSCKI 

Thái Anh 

Quân, 

BSCKII 

Nguyễn 

Thanh 

Điền, BS 

CKI 

Trương 

Văn Bưởi, 

BSCKI 

Thái 

Thanh Tài, 

BS Trần 

Thị Luyến, 

Bác sĩ 

chuyên 

khoa lẻ/ 

BS YHCT 

01/ 10/  

2020  
 

10 Lâm 

Thị 
Tuyết 

06/ 6/ 1985 334193640 09/ 5/ 2020 
CA Trà 
Vinh 

Khóm 3, 

Thị Trấn 

Cầu Quan, 

huyện 

Khóm 3, 

Thị Trấn 

Cầu Quan, 

huyện 

Cử 

nhân 
Xét 

2020 

Khoa Xét 

nghiệm 

CN XN 

Nguyễn 

Vĩnh 

Thông 

10/ 10/  

2020 



Nhung Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

Vinh 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

Vinh 

nghiệm 

11 
Kiên 
Thị 

Diệu 
Thu 

02/ 10/ 

1995 
334820234 15/6/ 2010 

CA Trà 

Vinh 

Ấp Nhất, 

xã tân 

hùng, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

Vinh 

Ấp Nhất, 

xã tân 

hùng, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

Vinh 

Y sĩ đa 

khoa 
2018 

Khoa 

Nhi 

BS CKI 

Trương 

Văn Bưởi 

14/ 10/  

2020 

12 

Lâm 

Ngọc 
Đợi 

24/ 01/ 

1994 
334843634 13/ 2/ 2020 

CA Trà 

Vinh 

Ấp Đại 

Trường, xã 

Phú Cần, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

Vinh 

Ấp Đại 

Trường, xã 

Phú Cần, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

Vinh 

Cao 
đẳng 

Xét 
nghiệm 
Y học 

2016 

Khoa Xét 

nghiệm 

CN XN 

Nguyễn 

Vĩnh 

Thông 

14/ 10/  

2020 

13 
Trần 

Thị 
Duy 

28/ 12/ 
1987 

334218345 16/ 9/ 2020 
CA Trà 
Vinh 

Ấp Ô ét – 

Phú Cần – 

Tiểu Cần – 

Trà Vinh 

Ấp Ô ét – 

Phú Cần – 

Tiểu Cần – 

Trà Vinh 

Hộ 

sinh 
Cao 
đẳng 

2020 

Khoa 

Sản 

BS Thạch 

Thị Thuý 

Hoa 

22/ 10/ 

2020 

14 Huỳnh 
Thị 

Kim 
Tuyến 

20/ 10/ 

1987 
334311540 

07/ 01/ 

2011 

CA Trà 

Vinh 

Ấp Tân 

Trung 

Giồng A – 

Tiểu Cần – 

Trà Vinh 

Ấp Tân 

Trung 

Giồng A – 

Tiểu Cần – 

Trà Vinh 

Hộ 
sinh 

Cao 
đẳng 

2018 

Khoa 

Sản 

BS Thạch 

Thị Thuý 

Hoa 

22/ 10/ 

2020 

15 
Lưu 
Thị 
Ngọc 

Trinh 

10/ 10/ 
1983 

334148417 01/ 6/ 2013 
CA Trà 
Vinh 

Khóm 6 -

Thị Trấn 

Tiểu Cần- 

huyện 

Tiểu Cần – 

tỉnh Trà 

Vinh 

Khóm 6 -

Thị Trấn 

Tiểu Cần- 

huyện 

Tiểu Cần – 

tỉnh Trà 

Vinh 

Hộ 
sinh 
Cao 

đẳng 

2018 

Khoa 

Sản 

BS Thạch 

Thị Thuý 

Hoa 

22/ 10/ 
2020 

16 
Thạch 

Thị Rô 
Ma Ni 

20/ 7/ 1988 334487560 04/ 9/ 2020 
CA Trà 
Vinh 

Ấp Nhì – 

Tân Hùng 

– Tiểu Cần 

– Tỉnh Trà 

Vinh 

Ấp Nhì – 

Tân Hùng 

– Tiểu Cần 

– Tỉnh Trà 

Vinh 

Điều 

dưỡng 
Cao 
đẳng 

2018 

Khoa 

Nhiễm 

BS Lâm 

Bê 
22/ 10/ 
2020 

17 

Thạch 

Vậy 

01/ 01/ 

1993 
334725674 06/8/2008 

CA Trà 

Vinh 

Tân Trung 

Giồng B, 

xã Hiếu 

Trung, 

huyện 

Tiểu Cần, 

Trà Vinh 

Tân Trung 

Giồng B, 

xã Hiếu 

Trung, 

huyện 

Tiểu Cần, 

Trà Vinh 

Bác sĩ 
đa 

khoa 

02/ 7/ 

 2019 

Khoa 

Cấp cứu 

– HSCĐ 

BC CKI 

Văn Hải 

Đăng 

02/ 12/ 
2019 

18 Kim 16/ 4/ 1998 084198000147 15/4/2021 Công an 
Ấp Cây 

Da, xã Tập 

Ấp Cây 

Da, xã Tập 
Cao 19/ 12/ 

Khoa 

Nội 

CN ĐD 

Sơn Thị 
01/ 11/ 



Thị 

Xuân 
Thuỷ 

huyện 

Trà Cú 

Sơn, 

huyện Trà 

Cú, tỉnh 

Trà Vinh 

Sơn, 

huyện Trà 

Cú, tỉnh 

Trà Vinh 

đẳng 

Điều 
dưỡng 

2019 Mỹ Linh 2020 

19 

Nguyễn 
Đình 
Chiến 

02/ 01/ 
1986 

351664964 05/8/2014 
CA Tỉnh 
An Giang 

Khóm 3, 

Thị trấn 

Tiểu Cần, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

Vinh. 

Khóm 3, 

Thị trấn 

Tiểu Cần, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

Vinh. 

Y sĩ đa 
khoa 

2015 

Khoa 

Cấp cứu 

– HSCĐ 

BS Thạch 

Thanh 

Liêm 

04/ 9/ 2017 

20 Thạch 

Thị 
Quành 

Ra 

17/ 9/ 1996 334843774 23/ 7/ 2013 
CA Trà 
Vinh 

Ấp Sáu – 

Tân Hùng 

– Tiểu Cần 

– Trà Vinh 

Ấp Sáu – 

Tân Hùng 

– Tiểu Cần 

– Trà Vinh 

Cử 

nhân 
Điều 

dưỡng 

2019 

Khoa 

Khám 

bệnh 

CN ĐD 

Đặng Văn 

Giang 

01/ 7/ 2020 

21 

Sơn 

Thị 
Nàng 

01/ 01/ 

1987 
334579228 

11/ 10/ 

2019 

CA Trà 

Vinh 

Ấp Trà 
Lés, Xã 
Thanh 
Sơn, 
huyện Trà 
Cú, tỉnh 
Trà Vinh 

Ấp Trà 
Lés, Xã 
Thanh 
Sơn, 
huyện Trà 
Cú, tỉnh 
Trà Vinh 

Cao 
đẳng 

Điều 
dưỡng 

23/ 03/ 

2012 

Khoa 

Cấp cứu 

– HSCĐ 

CN ĐD 

Trần Thị 

Thuý Kiều 

13/ 2/ 2020 

22 

Kiên 
Thị 

Thuý 
Linh 

16/ 5/ 1996 084196000108 12/ 3/ 2021 

Cục 
trưởng 

cục 
CSQLHC 
về TTXH 

Ấp Cầu 
Tre, xã 
Long 
Thới, 
Huyện 
Tiểu Cần, 
Tỉnh Trà 
Vinh 

Ấp Cầu 
Tre, xã 
Long 
Thới, 
Huyện 
Tiểu Cần, 
Tỉnh Trà 
Vinh 

Cử 
nhân 

Điều 
dưỡng 

2019 

Khoa 

Cấp cứu 

– HSCĐ 

CN ĐD 

Trần Thị 

Thuý Kiều 

01/ 7/ 2020 

23 
Đặng 

Thị 
Hồng 
Thơ 

20/9/1997 334943618 29/10/2014 
Công an 
Trà Vinh 

Ấp Bà My, 

Xã Tam 

Ngãi, 

huyện Cầu 

Kè, Tỉnh 

Trà Vinh 

Ấp Bà My, 

Xã Tam 

Ngãi, 

huyện Cầu 

Kè, Tỉnh 

Trà Vinh 

Cao 

đẳng 
Điều 
dưỡng 

2018 

Khoa 

Nhiễm 

CNĐD 

Trần Thị 

Hồng Nga 

01/ 10/ 
2020 

24 

Kim 

Văn Ny 
28/ 3/ 1981 334124034 11/ 9/ 2018 

CA Trà 

Vinh 

Ấp Sáu, xã 

Tân Hùng, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

Vinh 

Ấp Sáu, xã 

Tân Hùng, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

Vinh 

Bác sĩ 
đa 

khoa 

19/ 4/  

2021 

Khoa 

Cấp cứu 

– HSCĐ, 

Khoa 

Nội, 

Khoa 

Nhi, 

Khoa 

Ngoại, 

BSCKI 

Thái Anh 

Quân, 

BSCKII 

Nguyễn 

Thanh 

Điền, BS 

CKI 

Trương 

24/ 5/ 2021 



Khoa 

Phụ Sản, 

Một số 

chuyên 

khoa 

khác (tai 

mũi 

họng, 

răng 

hàng 

mặt, mắt, 

da liễu, 

phục hồi 

chức 

năng, y 

học cổ 

truyền) 

tại Khoa 

Khám 

bệnh/ 

Khoa 

YHCT 

Văn Bưởi, 

BSCKI 

Thái 

Thanh Tài, 

BS Trần 

Thị Luyến, 

Bác sĩ 

chuyên 

khoa lẻ/ 

BS YHCT 

25 Huỳnh 

Thanh 
Mỵ 

06/10/1990 084190000480 12/03/2021 Cục 

trưởng 
cục 

CSQLHC 
về TTXH 

95,khóm 

2,thị trấn 
Tiểu 

Cần,Tỉnh 
Trà Vinh 

95,khóm 

2,thị trấn 
Tiểu 

Cần,Tỉnh 
Trà Vinh 

Cử 

Nhân 
Điều 

dưỡng 

24/06/2

021 

Khoa 

KSNK 

CN Đ D 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Như 

20/ 7/ 2021 

26 
Trần 
Thị 

Mai 
Anh 

17/ 8/ 1983 084183000448 21/ 2/ 2021 

Cục 
trưởng 

cục 
CSQLHC 
về TTXH 

Khóm 2, 

Thị Trấn 

Tiểu Cần, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

Vinh 

Khóm 2, 

Thị Trấn 

Tiểu Cần, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

Vinh 

Cử 
Nhân 

Điều 
dưỡng 

2021 

Khoa 

Khám 

bệnh 

CN Đ D 

Nguyễn 

Thị Kim 

Tiền 

20/ 7/ 2021 

27 
Thạch 

Thị 
Thanh 
Thuỳ 

10/ 11/ 
1989 

084189000463 12/ 3/ 2021 

Cục 
trưởng 

cục 
CSQLHC 

về TTXH 

Ấp Te Te 

1, Tân 

Hùng, 

Tiểu Cần, 

Trà Vinh 

Ấp Te Te 

1, Tân 

Hùng, 

Tiểu Cần, 

Trà Vinh 

Cử 

Nhân 
Điều 
dưỡng 

2021 
Khoa 

Khám 

bệnh 

CN Đ D 

Nguyễn 

Thị Kim 

Tiền 

20/ 7/ 2021 

28 

Trần 
Thị Lệ 

19/ 10/ 
1990 

084190016090 02/ 7/ 2021 

Cục 

trưởng 
cục 

CSQLHC 
về TTXH 

Ấp Phụng 

Sa, xã Tân 

Hùng, 

huyện 

Tiểu Cần, 

Tỉnh Trà 

Vinh 

Ấp Phụng 

Sa, xã Tân 

Hùng, 

huyện 

Tiểu Cần, 

Tỉnh Trà 

Vinh 

Cao 
đẳng 
Điều 

dưỡng 

2018 

Khoa 

Nhi 
CNĐD 

Nguyễn 

Thị Kiều 

Nga 

01/ 10/ 
2021 



29 
Nguyễn 
Thị 
Ngọc 

Trân 

15/3/1990 084190016018 02/ 7/ 2021 

Cục 

trưởng 
cục 

CSQLHC 
về TTXH 

Ấp Định 

Bình, 

Long 

Thới, Tiểu 

Cần, Trà 

Vinh 

Ấp Định 

Bình, 

Long 

Thới, Tiểu 

Cần, Trà 

Vinh 

Cử 
nhân 
Điều 

dưỡng 

2021 

Khoa 

Nhi 
CNĐD 

Nguyễn 

Thị Kiều 

Nga 

01/ 10/ 

2021 

30 

Trần 
Thị Mỹ 
Chi 

01/ 01/ 
1990 

084190000476 12/3/2021 

Cục 

trưởng 
cục 
CSQLHC 

về TTXH 

Te Te 2, 

Tân Hùng, 

Tiểu Cần, 

Trà Vinh 

Te Te 2, 

Tân Hùng, 

Tiểu Cần, 

Trà Vinh 

Cao 

đẳng 
Điều 

dưỡng 

2018 

Khoa Nhi CN Nguyễn 
Thị Kiều Nga 

20/ 10/ 

2021 

31 Nguyễn 

Ngọc 
Hương 

Quyên 

13/ 01/ 
1989 

334527860 
12/ 11/ 
2011 

Công an 
Trà Vinh 

Phú Thọ 2, 

Hiếu 

Trung, 

Tiểu Cần, 

Trà Vinh 

Phú Thọ 2, 

Hiếu 

Trung, 

Tiểu Cần, 

Trà Vinh 

Cao 

đẳng 
Điều 

dưỡng 

2018 

Khoa Nội 
tổng hợp 

CN Sơn Thị 
Mỹ Linh 

21/ 10/ 
2021 

32 

Lê 
Viễn 

1950 084050000516 04/4/2021 

Cục 

trưởng 
cục 
CSQLHC 

về TTXH 

Khóm 1, 

Thị Trấn 

Tiểu Cần, 

huyện 

Tiểu Cần, 

Trà Vinh 

Khóm 1, 

Thị Trấn 

Tiểu Cần, 

huyện 

Tiểu Cần, 

Trà Vinh 

Bác sĩ 1988 

Khoa Cấp 
cứu – 

HSCĐ, 
Khoa Nội, 
Khoa Nhi, 
Khoa 

Ngoại, 
Khoa Phụ 
Sản, Một số 

chuyên 
khoa khác 
(tai mũi 
họng, răng 

hàng mặt, 
mắt, da 
liễu, phục 
hồi chức 

năng, y học 
cổ truyền) 
tại Khoa 
Khám 

bệnh/ Khoa 
YHCT 

BSCKI Thái 
Anh Quân, 

BSCKII 
Nguyễn 
Thanh Điền, 
BS CKI 

Trương Văn 
Bưởi, BSCKI 
Thái Thanh 

Tài, BS Trần 
Thị Luyến, 
Bác sĩ chuyên 
khoa lẻ/ BS 

YHCT 

05/ 11/ 

2021 

33 

Phạm 

Thị 
Hương 

05/ 05/ 

1971 
084171000139 

21/ 02/ 

2021 

Cục 
trưởng 

cục 
CSQLHC 
về TTXH 

Cây Hẹ , 

Phú Cần, 

Tiểu Cần, 

Trà Vinh 

Cây Hẹ , 

Phú Cần, 

Tiểu Cần, 

Trà Vinh 

Cao 
đẳng 

Điều 
dưỡng 

28/ 12/ 

2018 

Khoa 
Khám bệnh 

CN Đặng Văn 
Giang 

03/ 12/ 
2021 

34 

Lê 
Vĩnh 

Hoà 

01/ 11/ 

1990 
334631872 18/ 6/ 2007 

CA Trà 

Vinh 

Khóm 1, 

TT Cầu 

Quan, Tiểu 

Cần, Trà 

Vinh 

Khóm 1, 

TT Cầu 

Quan, Tiểu 

Cần, Trà 

Vinh 

Bác sĩ 
22/ 4/ 

2021 

Khoa Cấp 
cứu – 
HSCĐ, 
Khoa Nội, 

Khoa Nhi, 
Khoa 
Ngoại, 
Khoa Phụ 

BSCKI Thái 
Anh Quân, 
BSCKII 
Nguyễn 

Thanh Điền, 
BS CKI 
Trương Văn 
Bưởi, BSCKI 

13/ 12/ 
2021 



Sản, Một số 

chuyên 
khoa khác 
(tai mũi 

họng, răng 
hàng mặt, 
mắt, da 
liễu, phục 

hồi chức 
năng, y học 
cổ truyền) 
tại Khoa 

Khám 
bệnh/ Khoa 
YHCT 

Thái Thanh 

Tài, BS Trần 
Thị Luyến, 
Bác sĩ chuyên 

khoa lẻ/ BS 
YHCT 

35 

Trần 
Thị Mỷ 
Phẩm 

28/8/1990 ‘084190011269 28/6/2021 

Cục 

trưởng 
cục 
CSQLHC 

về TTXH 

Ấp Chợ - 

Tân Hùng 

– Tiểu Cần 

– Trà Vinh 

Ấp Chợ - 

Tân Hùng 

– Tiểu Cần 

– Trà Vinh 

Cao 

đẳng 
Điều 

dưỡng 

9/ 2020 

Khoa Chẩn 
đoán hình 

ảnh 

Nguyễn Văn 
Liêm 

01/ 3/ 2022 

36 

Kim 
Thị Sa 

Phát 

02/ 01/ 
1996 

‘084196003469 09/8/2021 

Cục 

trưởng 
cục 

CSQLHC 
về TTXH 

Ấp Phụng 

Sa – Xã 

Tân Hùng 

– huyện 

Tiểu Cần – 

tỉnh Trà 

Vinh 

Ấp Phụng 

Sa – Xã 

Tân Hùng 

– huyện 

Tiểu Cần – 

tỉnh Trà 

Vinh 

Cao 
đẳng 
Điều 

dưỡng 

2017 

Khoa Nhi Nguyển Thị 
Kiều Nga 

01/ 3/ 2022 

 

37 
Hồ 

Quốc 
Trung 

24/4/1993 ‘084093005926 09/8/2021 

Cục 
trưởng 

cục 
CSQLHC 

về TTXH 

Ấp Phú 

Thọ II – 

Xã Hiếu 

Trung – 

huyện 

Tiểu Cần – 

tỉnh Trà 

Vinh 

Ấp Phú 

Thọ II – 

Xã Hiếu 

Trung – 

huyện 

Tiểu Cần – 

tỉnh Trà 

Vinh 

Cử 

nhân 
Điều 
dưỡng 

2021 

Khoa Cấp 
cứu HSCĐ 

Trần Thị 
Thuý Kiều 

01/ 3/ 2022 

38 

Nguyễn 

Văn 
Nam 

1988 334265208 
20/ 01/ 
2012 

CA Trà 
Vinh 

Giồng 

Ngánh, 

Hiệp Mỹ 

Tây, Cầu 

Ngang, 

Trà Vinh 

Giồng 

Ngánh, 

Hiệp Mỹ 

Tây, Cầu 

Ngang, 

Trà Vinh 

Bác sĩ 2021 

Khoa Cấp 
cứu – 

HSCĐ, 
Khoa Nội 

BSCKI Thái 
Anh Quân, 

BSCKI Thạch 
Thị Kiều 
Dung 

01/ 3/ 2022 

39 

Lê 
Cẩm 
Tiên 

04/ 10/ 
1996 

‘084196004103 09/8/2021 

Cục 

trưởng 
cục 
CSQLHC 

về TTXH 

Ấp Te Te 

2 – Xã Tân 

Hùng – 

huyện 

Tiểu Cần – 

tỉnh Trà 

Vinh 

Ấp Te Te 

2 – Xã Tân 

Hùng – 

huyện 

Tiểu Cần – 

tỉnh Trà 

Vinh 

Bác sĩ 2021 

Khoa Cấp 
cứu – 
HSCĐ, 

Khoa Nội, 
Khoa Nhi, 
Khoa 
Ngoại, 

Khoa Phụ 
Sản, Một số 
chuyên 
khoa khác 

BSCKI Thái 
Anh Quân, 
BSCKI Thạch 

Thị Kiều 
Dung, BS 
CKI Phạm 
Thị Quý, 

BSCKI Thái 
Thanh Tài, 
BS Trần Thị 
Luyến, Bác sĩ 

01/ 3/ 2022 



(tai mũi 

họng, răng 
hàng mặt, 
mắt, da 

liễu, phục 
hồi chức 
năng, y học 
cổ truyền) 

tại Khoa 
Khám 
bệnh/ Khoa 
YHCT 

chuyên khoa 

lẻ/ BS YHCT  

40 

Nguyễn 
Huỳnh 
Mỹ 

Huyền 

24/4/1997 084197009802 02/ 7/ 2021 

Cục 

trưởng 
cục 

CSQLHC 
về TTXH 

Ấp Lò 

Ngò – 

Hiếu Tử – 

huyện 

Tiểu Cần – 

tỉnh Trà 

Vinh 

Ấp Lò 

Ngò – 

Hiếu Tử – 

huyện 

Tiểu Cần – 

tỉnh Trà 

Vinh 

Bác sĩ 4/ 2022 

Khoa Cấp 

cứu – 
HSCĐ, 
Khoa Nội, 
Khoa Nhi, 

Khoa 
Ngoại, 
Khoa Phụ 
Sản, Một số 

chuyên 
khoa khác 
(tai mũi 

họng, răng 
hàng mặt, 
mắt, da 
liễu, phục 

hồi chức 
năng, y học 
cổ truyền) 
tại Khoa 

Khám 
bệnh/ Khoa 
YHCT 

BSCKI Thái 

Anh Quân, 
BSCKI Thạch 
Thị Kiều 
Dung, BS 

CKI Phạm 
Thị Quý, 
BSCKI Thái 
Thanh Tài, 

BS Trần Thị 
Luyến, Bác sĩ 
chuyên khoa 

lẻ/ BS YHCT  

25/4/2022 

41 

Kim 
Nhật 

Thanh 

16/5/1990 334600048 
05/ 11/ 
2014 

Công an 
Trà vinh 

Ấp Chông 

Nô I, Hoà 

Tân, Cầu 

Kè, Trà 

vinh  

Ấp Chông 

Nô I, Hoà 

Tân, Cầu 

Kè, Trà 

vinh  

Cao 
đẳng 

kỹ 
thuật 

hình 
ảnh y 
học 

4/ 2022 Khoa 

Chẩn 

đoán 

hình ảnh 

Ths Nguyễn 
Văn Liêm 

04/ 5/ 2022 

42 

Huỳnh 
Vĩnh 
Khang 

26/ 5/ 1997 084097010379 15/11/2021 

Cục 
trưởng 
cục 

CSQLHC 
về TTXH 

Khóm 1, 

Thị trấn 

Tiểu Cần, 

huyện 

Tiểu Cần, 

Tỉnh Trà 

Vinh 

Khóm 1, 

Thị trấn 

Tiểu Cần, 

huyện 

Tiểu Cần, 

Tỉnh Trà 

Vinh 

Bác sĩ 
đa 
khoa 

2021 Khoa Cấp 
cứu – 
HSCĐ, 
Khoa Nội 

BSCKI Thái 
Anh Quân, 
BSCKI Thạch 
Thị Kiều 

Dung 

04/ 5/ 2022 

43 Chung 
Thị 
Thơm 

30/ 4/ 1966 084166010930 20/9/2021 

Cục 
trưởng 
cục 

Ấp Cầu 

Tre, xã 

Long 

Thới, 

Ấp Cầu 

Tre, xã 

Long 

Thới, 

Y sĩ Y 
học cổ 
truyền 

8/ 2020 

Khoa Y học 
cổ truyền 

Bs Lâm Chí 
Hiệu 

17/5/2022 



CSQLHC 

về TTXH 

huyện 

Tiểu Cần, 

Tỉnh Trà 

Vinh 

huyện 

Tiểu Cần, 

Tỉnh Trà 

Vinh 

44 

Lê 

Long 
Thể 

21/ 01/ 

1995 
084095000448 03/4/2021 

Cục 

trưởng 
cục 

CSQLHC 
về TTXH 

Ấp Phú 

Nhiêu, xã 

Mỹ Chánh, 

huyện 

Châu 

Thành, 

tỉnh Trà 

Vinh 

Ấp Phú 

Nhiêu, xã 

Mỹ Chánh, 

huyện 

Châu 

Thành, 

tỉnh Trà 

Vinh 

Bác sĩ 

Y học 
cổ 

truyền 
(Đã có 
CCHN) 

, Bồi 
dưỡng 

kiến 
thức cơ 
bản về 

Vật lý 
trị liệu 

– Phục 
hồi 
chức 

năng 

2022 

Khoa Y học 

cổ truyền  

Bs CKI 

Nguyễn 
Thiên Lộc 

11/7/2022 

45 

Sơn 

Hoàng 
Minh 

28/7/1997 334883859 24/9/2014 

Công an 
Tỉnh Trà 

Vinh 

Ấp Cầu 

Tre, xã 

Long 

Thới, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

Vinh 

Ấp Cầu 

Tre, xã 

Long 

Thới, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

Vinh 

Bác sĩ 

đa 
khoa 

22/7/20
22 

Khoa Cấp 
cứu – 
HSCĐ, 

Khoa Nội, 
Khoa Nhi, 
Khoa 
Ngoại, 

Khoa Phụ 
Sản, Một số 
chuyên 

khoa khác 
(tai mũi 
họng, răng 
hàng mặt, 

mắt, da 
liễu, phục 
hồi chức 
năng, y học 

cổ truyền) 
tại Khoa 
Khám 
bệnh/ Khoa 

YHCT 

BSCKI Văn 
Hải Đăng, 
BSCKI Thạch 

Thị Kiều 
Dung, BS 
CKI Phạm 
Thị Quý, 

BSCKI 
Nguyễn 
Thanh Tuấn, 

BS Trần Thị 
Luyến, Bác sĩ 
chuyên khoa 
lẻ/ BS YHCT  

05/ 9/ 2022 

46 
Sơn 

Thị 
Hường 

01/01/1982 084182000448 12/3/2021 

Cục 
CSQLHC 
về TTXH 

Ấp Ô 

Đùng, Xã 

Hiếu Tử, 

huyện 

Tiểu Cần, 

Ấp Ô 

Đùng, Xã 

Hiếu Tử, 

huyện 

Tiểu Cần, 

Điều 

dưỡng 
cao 
đẳng 

 

Khoa 
Nhiễm 

Trần Thị 
Hồng Nga 

01/11/2022 



tỉnh Trà 

vinh 

tỉnh Trà 

vinh 

47 

Trần 
Hiền 
Ngoan 

02/9/1968 084068000221 12/ 3/ 2021 

Cục 
CSQLHC 

về TTXH 

Ấp Phú 

Thọ II, Xã 

Hiếu 

Trung, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

vinh 

Ấp Phú 

Thọ II, Xã 

Hiếu 

Trung, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

vinh 

Điều 

dưỡng 
cao 

đẳng 

2018 

Khoa 
Nhiễm 

Trần Thị 
Hồng Nga 

15/ 11/ 
2022 

48 

Phan 
Thị 
Thanh 

Tuyền 

28/ 6/ 2000 084300000284 29/ 3/ 2021 

Cục 

CSQLHC 
về TTXH 

Ấp Phú 

Thọ I, Xã 

Hiếu 

Trung, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

vinh 

Ấp Phú 

Thọ I, Xã 

Hiếu 

Trung, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

vinh 

Cử 
nhân 
Điều 

dưỡng 

30/ 12/ 
2022 

Khoa Nhi Nguyển Thị 
Kiều Nga 

06/ 02/ 

2023 

49 

Phạm 
Diệu 

Thảo 

15/ 5/ 1997 084197003278 23/ 8/ 2022 

Cục 

CSQLHC 
về TTXH 

Ấp 4, xã 

Thạnh 

Phú, huyện 

Cầu Kè, 

tỉnh Trà 

Vinh 

Ấp 4, xã 

Thạnh 

Phú, huyện 

Cầu Kè, 

tỉnh Trà 

Vinh 

Bác sĩ 
đa 

khoa 

2022 

Khoa Cấp 

cứu – 
HSCĐ, 
Khoa Nội, 

Khoa Nhi, 
Khoa 
Ngoại, 
Khoa Phụ 

Sản, Một số 
chuyên 
khoa khác 
(tai mũi 

họng, răng 
hàng mặt, 
mắt, da 
liễu, phục 

hồi chức 
năng, y học 
cổ truyền) 
tại Khoa 

Khám 
bệnh/ Khoa 
YHCT 

BSCKI Văn 

Hải Đăng, BS 
CKI Thạch 
Thị Kiều 

Dung, BS 
CKI Phạm 
Thị Quý, BS 
CKI Nguyễn 

Thanh Tuấn, 
BS CKI Trần 
Thị Luyến, 
Bác sĩ chuyên 

khoa lẻ: BS 
CKI Đặng 
Văn Tỵ, BS 
CKI Trần 

Minh Hoàng/ 
BS YHCT : 
Lâm Chí Hiệu 

06/ 02/ 

2023 

50 

Nguyễn 

Thị 
Tường 
Duy 

14/ 10/ 
1997 

084197001754 01/ 5/ 2021 

Cục 

CSQLHC 
về TTXH Ấp An 

Bình, xã 

Hoà Tân, 

huyện Cầu 

Kè, tỉnh 

Trà Vinh 

Ấp An 

Bình, xã 

Hoà Tân, 

huyện Cầu 

Kè, tỉnh 

Trà Vinh 

Bác sĩ 

đa 
khoa 

2022 

Khoa Cấp 
cứu – 

HSCĐ, 
Khoa Nội, 
Khoa Nhi, 

Khoa 
Ngoại, 
Khoa Phụ 
Sản, Một số 

chuyên 
khoa khác 
(tai mũi 
họng, răng 

hàng mặt, 

BSCKI Văn 
Hải Đăng, BS 

CKI Thạch 
Thị Kiều 
Dung, BS 

CKI Phạm 
Thị Quý, BS 
CKI Nguyễn 
Thanh Tuấn, 

BS CKI Trần 
Thị Luyến, 
Bác sĩ chuyên 
khoa lẻ: BS 

CKI Đặng 

06/ 02/ 

2023 



mắt, da 

liễu, phục 
hồi chức 
năng, y học 

cổ truyền) 
tại Khoa 
Khám 
bệnh/ Khoa 

YHCT 

Văn Tỵ, BS 

CKI Trần 
Minh Hoàng/ 
BS YHCT : 

Lâm Chí Hiệu 

51 

Lâm 
Thanh 

Ngân 

10/ 02/ 

2000 
084200001186 22/ 4/ 2021 

Cục 
CSQLHC 
về TTXH 

Ấp I, xã 

Phong 

Thạnh, 

huyện Cầu 

Kè, tỉnh 

Trà Vinh 

Ấp I, xã 

Phong 

Thạnh, 

huyện Cầu 

Kè, tỉnh 

Trà Vinh 

Cử 
nhân 

Điều 
dưỡng 

30/ 12/ 

2022 

Khoa Cấp 
cứu - 
HSCĐ 

Trần Thị 
Thuý Kiều 

06/ 02/ 
2023 

             

 II. NGÀNH DƯỢC:           

1 Nguyễn 

Ngọc 
Trân 

10/6/1998 334963599 29/8/2019 Công an 

Trà vinh 

Ấp Tân An 

Chợ, xã 

Tân An, 

huyện 

Càng 

Long, Trà 

vinh  

Ấp Tân An 

Chợ, xã 

Tân An, 

huyện 

Càng 

Long, Trà 

vinh 

Cao 

đẳng 
dược 

học 

19/12/ 

2019 

Khoa 

Dược 

DS ĐH  

Nguyễn 

Thị Kiều 

Tiên 

30/01/2020 

2 Lưu 

Bảo 
Trân 

03/10/1995 084195000169 12/03/2021 Trà Vinh Ấp Cầu 

Tre, xã 

Phú Cần, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

vinh 

Ấp Cầu 

Tre, xã 

Phú Cần, 

huyện 

Tiểu Cần, 

tỉnh Trà 

vinh 

Cao 

đẳng 
dược 
học 

02/03/ 

2020 

Khoa 

Dược 

DS CĐ 

Nguyễn 

Minh Tâm 

16/03/2020 

3 Nguyễn 

Duy 
Quang 

01/01/1988 084088000286 12/03/2021 Trà vinh Thị Trấn 

Cầu Quan, 

Huyện 

Tiểu Cần, 

Trà vinh 

Thị Trấn 

Cầu Quan, 

Huyện 

Tiểu Cần, 

Trà vinh 

Dược 

sĩ Đại 
Học 

11/10/ 

2019 

Khoa 

Dược 

- DS CKI 

Trần Đắc 

Thanh 

- DS CKI 

Lâm Ngọc 

Thành 

30/01/2020 

đến hết 
tháng 01/ 
2021 

 
-Từ tháng 

01/ 2/ 2021 
- nay. 

4 Lê Hậu 

Phúc 

01/ 12/ 

1994 

334843679 05/ 7/ 2011 CA Trà 

Vinh 

Khóm 1- 

thị trấn 

Cầu Quan- 

huyện 

Tiểu Cần – 

tỉnh Trà 

Vinh. 

Khóm 1- 

thị trấn 

Cầu Quan- 

huyện 

Tiểu Cần – 

tỉnh Trà 

Vinh. 

Dược 

sĩ Đại 
Học 

2017 Khoa 

Dược 

DS Lâm 

Ngọc 

Thành 

29/ 01/ 

2018 

5 Tăng 27/ 11/ 084300004474 02/7/2021 Cục Khóm 4, Khóm 4, Cao 2021 Khoa Nguyễn 04/ 4/ 2022 



Thị 

Kim 
Tiến 

2000 trưởng 

cục 
CSQLHC 

về TTXH 

TT Cầu 

Quan, 

huyện 

Tiểu Cần, 

Tỉnh Trà 

Vinh 

TT Cầu 

Quan, 

huyện 

Tiểu Cần, 

Tỉnh Trà 

Vinh 

đẳng 

dược 

Dược Duy 

Quang 

6 Nguyễn 

Minh 
Tâm 

06/ 5/ 1985 084085012664 09/8/2021 Cục 

trưởng 
cục 
CSQLHC 

về TTXH 

Ấp Rạch, 

Thuận 

Hoà, Cầu 

Ngang, 

Trà Vinh 

Ấp Rạch, 

Thuận 

Hoà, Cầu 

Ngang, 

Trà Vinh 

Dược 

sĩ 

3/ 2022 Khoa 

Dược 

Lâm Ngọc 

Thành 
04/ 4/ 2022 

7 Dương 
Thị 

Bích 
Ngân 

15/8/1987 084187000427 21/02/2021 Cục 
trưởng 

cục 
CSQLHC 
về TTXH 

Tân Thành 

Tây, Tân 

Hoà, Tiểu 

Cần, Trà 

Vinh 

Tân Thành 

Tây, Tân 

Hoà, Tiểu 

Cần, Trà 

Vinh 

Dược 
sĩ 

3/ 2022 Khoa 

Dược 

DS ĐH  

Nguyễn 

Thị Kiều 

Tiên 

04/ 4/ 2022 

8 
Nguyễn 
Thị 
Ngọc 

Tuyền 

21/ 7/ 1997 084197000726 13/ 4/ 2021 

Cục 

trưởng 
cục 

CSQLHC 
về TTXH 

Đại Mong, 

Phú Cần, 

Tiểu Cần, 

Trà Vinh 

Đại Mong, 

Phú Cần, 

Tiểu Cần, 

Trà Vinh 

Dược 

sĩ Đại 
học 

4/ 2022 Khoa 

Dược 

DS ĐH  

Nguyễn 

Duy 

Quang 

25/ 4/ 2022 

 Đến 01/ 
01/ 2023 

   

Tổng cộng: 59 người (trong đó: 51 người ngành Y  và 08 ngành Dược). 
 
Nơi nhận: 

- Sở Y tế; 
- Lưu VT, TCCB. 

 GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Nguyễn Thiên Lộc 
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